
LỊCH THI LẦNĐẠI HỌC MỞ TpHCM
BAN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

1
HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2012-2013

 - KHÓA 2011

Thời gian thi: từ ngày 28/11/2012 đến ngày 25/01/2013

Ngày thi Phòng
thi

Ca
thi

Họ và tên giảng viên Môn thi Địa điểm thiTT Nhóm

Lớp KT11C1
Nguyễn Thị Ngọc Hoa Tin học kế toán 11

03/12/2012 P.Máy1 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

03/12/2012 P.Máy2 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Trần Thị Thanh Thúy Nguyên lý thống kê kinh tế2

04/12/2012 N1091 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

04/12/2012 N0091 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Đức Minh Kế toán doanh nghiệp 23

08/01/2013 N1091 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

08/01/2013 N1101 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Hồ Thiện Thông Minh Quản trị doanh nghiệp4

10/01/2013 N1091 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

10/01/2013 N1101 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Hà Thị Ngọc Hương Tài chính doanh nghiệp 25

12/01/2013 N1091 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

12/01/2013 N1101 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Lớp KT11C2
Nguyễn Thị Ngọc Hoa Tin học kế toán 11

03/12/2012 P.Máy3 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1
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03/12/2012 P.Máy4 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Trần Thị Thanh Thúy Nguyên lý thống kê kinh tế2

06/12/2012 N1093 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

06/12/2012 N0093 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Ngô Đôn Uy Quản trị doanh nghiệp3

08/12/2012 N1093 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

08/12/2012 N0093 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Phạm Thị Phương Thảo Kế toán doanh nghiệp 24

08/01/2013 N1093 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

08/01/2013 N1083 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Hà Thị Ngọc Hương Tài chính doanh nghiệp 25

10/01/2013 N1093 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

10/01/2013 N1083 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Lớp KT11C3
Nguyễn Thị Thanh Vân Tin học kế toán 11

03/12/2012 P.Máy5 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BT

Trần Thị Thanh Thúy Nguyên lý thống kê kinh tế2

08/01/2013 N1095 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

08/01/2013 N1085 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Hồ Thiện Thông Minh Quản trị doanh nghiệp3

10/01/2013 N1095 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

10/01/2013 N1085 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2
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Nguyễn Quốc Định Kế toán doanh nghiệp 24

12/01/2013 N1095 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

12/01/2013 N1085 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Hà Thị Ngọc Hương Tài chính doanh nghiệp 25

15/01/2013 N1095 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

15/01/2013 N1085 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Lớp NH11C1
Phạm Thị Bích Thủy Nghiệp vụ quản lý kho bạc1

28/11/2012 N1111 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

28/11/2012 N1101 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Vũ Phạm Tín Nguyên lý thống kê kinh tế2

08/01/2013 N1111 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

08/01/2013 N1121 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Đặng Thị Hoa Kế toán ngân hàng 13

10/01/2013 N1111 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

10/01/2013 N1121 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Lê Thị Khánh Phương Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 14

12/01/2013 N1111 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

12/01/2013 N1121 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Huỳnh Thái Bảo Tài chính doanh nghiệp 25

19/01/2013 N1111 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

19/01/2013 N1121 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2
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Lớp NH11C2
Phạm Thị Bích Thủy Nghiệp vụ quản lý kho bạc1

28/11/2012 N1113 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

28/11/2012 N1103 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Vũ Phạm Tín Nguyên lý thống kê kinh tế2

08/01/2013 N1113 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

08/01/2013 N1103 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Đặng Thị Hoa Kế toán ngân hàng 13

10/01/2013 N1113 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

10/01/2013 N1103 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Lê Thị Khánh Phương Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 14

12/01/2013 N1113 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

12/01/2013 N1103 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Huỳnh Thái Bảo Tài chính doanh nghiệp 25

19/01/2013 N1113 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

19/01/2013 N1103 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Lớp NH11C3
Nguyễn Lê Tuyết Loan Tài chính doanh nghiệp 21

28/12/2012 N1115 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

28/12/2012 N1105 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Đặng Thị Hoa Kế toán ngân hàng 12

08/01/2013 N1115 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1
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08/01/2013 N1105 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Lê Thị Khánh Thùy Nghiệp vụ quản lý kho bạc3

10/01/2013 N1115 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

10/01/2013 N1105 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Lê Thị Khánh Phương Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 14

12/01/2013 N1115 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

12/01/2013 N1105 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Vũ Phạm Tín Nguyên lý thống kê kinh tế5

21/01/2013 N1115 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

21/01/2013 N1105 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Lớp NO11_S (TRANO_S)
Nguyễn Thị Thanh Hưng Lý thuyết tài chính1

29/12/2012 N1102 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BT

Kỹ năng làm việc nhóm2

07/01/2013 N1104 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BT(Không học - Thi trả nợ môn học)

Nguyễn Văn Công Ngoại ngữ 1 (Anh văn)3

07/01/2013 N1122 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

07/01/2013 N1102 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Pháp luật đại cương4

07/01/2013 N1103 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BT(Không học - Thi trả nợ môn học)

Ngô Vũ Đăng Khoa Tin học đại cương5

07/01/2013 P.Máy1 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BT
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Phạm Kim Dung Chính trị6

09/01/2013 N1101 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BT

Nguyễn Hà Minh Thi Nguyên lý kế toán7

09/01/2013 N1102 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BT

Quản trị học8

09/01/2013 N1103 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BT(Không học - Thi trả nợ môn học)

Trần Hoàng Phong Kinh tế vi mô9

17/01/2013 N1102 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BT

Khưu Hoàng Giang Sơn Lắp ráp-Cài đặt máy tính10

17/01/2013 P.Máy1 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BT

Phan Văn Chánh Nghiệp vụ hành chính văn phòng11

17/01/2013 N1121 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

17/01/2013 N1101 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Lớp NO11_T (TRANO_T)
Nguyễn Thị Thanh Hưng Lý thuyết tài chính1

29/12/2012 N1105 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BT

Huỳnh Trị An Marketing căn bản2

02/01/2013 N0095 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BT

Phạm Kim Dung Chính trị3

12/01/2013 N1125 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BT

Ngô Đôn Uy Ngoại ngữ 1 (Anh văn)4

14/01/2013 N1125 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1
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14/01/2013 N1105 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Hà Minh Thi Nguyên lý kế toán5

17/01/2013 N1105 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BT

Nguyễn Quốc Thuận Tin học đại cương6

18/01/2013 P.Máy5 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BT

Phan Văn Chánh Nghiệp vụ hành chính văn phòng7

24/01/2013 N1125 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

24/01/2013 N1105 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Trần Hoàng Phong Kinh tế vi mô8

25/01/2013 N1105 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BT

Lớp QT11C1
Nguyễn Thị Thanh Nghiệp vụ bán hàng 21

04/12/2012 N1122 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

04/12/2012 N1092 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Đào Thị Quý Kỹ năng thương lượng2

08/12/2012 N1122 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

08/12/2012 N1102 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Trần Vân Long Thuế3

11/12/2012 N1122 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

11/12/2012 N1092 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Đỗ Đình Nam Quản trị dịch vụ4

08/01/2013 N1112 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1
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08/01/2013 N1122 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Khánh Trung Hành vi khách hàng5

10/01/2013 N1112 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

10/01/2013 N1122 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Thị Mộng Tuyền Ngoại ngữ 2 (Anh văn)6

15/01/2013 N1112 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

15/01/2013 N1122 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Lớp QT11C2
Nguyễn Thị Thanh Nghiệp vụ bán hàng 21

04/12/2012 N1124 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

04/12/2012 N1104 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Đào Thị Quý Kỹ năng thương lượng2

08/12/2012 N1124 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

08/12/2012 N1104 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Trần Vân Long Thuế3

11/12/2012 N1124 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

11/12/2012 N1104 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Đỗ Đình Nam Quản trị dịch vụ4

08/01/2013 N1124 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

08/01/2013 N1104 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Khánh Trung Hành vi khách hàng5

10/01/2013 N1124 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1
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10/01/2013 N1104 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Thị Mộng Tuyền Ngoại ngữ 2 (Anh văn)6

15/01/2013 N1124 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

15/01/2013 N1104 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Lớp QT11C3
Đào Thị Quý Kỹ năng thương lượng1

07/01/2013 N1125 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

07/01/2013 N1105 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Trần Vân Long Thuế2

08/01/2013 N1125 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

08/01/2013 N0095 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Khánh Trung Hành vi khách hàng3

10/01/2013 N1125 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

10/01/2013 N0095 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Thị Thanh Nghiệp vụ bán hàng 24

11/01/2013 N1125 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

11/01/2013 N1105 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Nguyễn Ngọc Thông Quản trị dịch vụ5

15/01/2013 N1125 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1

15/01/2013 N1105 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Cao Trí Nhân Ngoại ngữ 2 (Anh văn)6

16/01/2013 N1125 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 1
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16/01/2013 N1105 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BTNhóm 2

Lớp TH11TC
Trương Bình Minh Lợi Nhập môn mạng máy tính1

25/12/2012 N1103 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BT

Đào Quốc Phương Thực hành quản trị mạng 12

26/12/2012 P.Máy1 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BT

Đào Quốc Phương Quản trị mạng 13

27/12/2012 N1103 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BT

Nguyễn Hoàng Sơn Vĩ Thiết kế web 24

28/12/2012 P.Máy1 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BT

Đào Quốc Phương Hệ điều hành 25

29/12/2012 N1103 37/3 Ngô Tất Tố - Q.BT

TpHCM, ngày 20 tháng 12 năm 2012
Lập bảng

NGUYỄN NGỌC HẢI ĐĂNGHÀ MINH ĐỨC

Trưởng ban

LƯU Ý:
    1/ Giờ thi:
                   Ca 1: 7g00'         Ca 2: 9g30'         Ca 3: 13g00'         Ca 4: 15g30'         Ca 5: 18g00'
    2/ Học sinh đến trước giờ thi 15', mang theo biên lai đóng học phí, thẻ học sinh hoặc giấy  CMND.
    3/ Học sinh mặc áo đồng phục.
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